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	Máy siêu âm màu tổng quát 02 đầu dò
	1. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
· Điện áp 220-240V, 50Hz.
· Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:
· Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
· Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%
· Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu
2. Yêu cầu về cấu hình
· Máy chính: 01 cái
· Màn hình hiển thị: 01 cái
· Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái
· Đầu dò Convex: 01 cái
· Đầu dò Linear: 01 cái
· Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo: 
· Ổ đĩa DVD: 01 cái
· Bộ móc treo đầu dò: 01 bộ
· Pin tích hợp trong máy: 01 bộ
· Dây nguồn: 01 cái
· Phần mềm tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): 01 bộ
· Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh.
· Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô.
· Phần mềm tạo ảnh thích ứng, giảm nhiễu lốm đốm, giảm nhiễu trường gần.
· Phần mềm tạo ảnh phức hợp không gian
· Phần mềm siêu âm các cấu trúc vi mạch và dòng máu chậm.
· Phần mềm hiển thị cấu trúc mạch máu dạng 3D.
· Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối HIS/PACS.
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
3. Chỉ tiêu kỹ thuật
· Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 38 cm
· Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 600 hình/ giây.
· Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch, độ phân giải ≥ 1920 x 1080, xoay nhiều hướng khác nhau.
· Màn hình điều khiển: cảm ứng ≥ 10 inch
· Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 3.
· Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500 Gb.
· Cổng kết nối:  USB, Video, Audio.
· Lưu trữ thông qua hệ thống mạng bệnh viện theo tiêu chuẩn DICOM.
Đầu dò Convex: 
· Dải tần: ≤2 - ≥8 MHz
· Trường nhìn: ≥ 55 độ.
· Số lượng chấn tử: ≥ 128. 
Đầu dò Linear: 
· Dải tần: ≤5 - ≥12 MHz 
· Trường nhìn: ≥ 38 mm.
· Số lượng chấn tử: ≥ 160.  
Chế độ hoạt động: 
· B Mode.
· M Mode.
· Doppler màu. 
· Doppler phổ.
· Doppler năng lượng.
Chế độ hiển thị hình ảnh: 
· Mode màn hình đơn/ chia đôi màn hình/ chia 4 màn hình.
· Mode chia đôi động.
· Mode duplex.
· Mode triplex.
· Ảnh hình thang.
· Phóng ảnh.
Ứng dụng siêu âm, tối thiểu bao gồm:
· Siêu âm bụng tổng quát. 
· Phụ khoa.
· Cơ xương.
· Sản khoa.
· Nhi khoa.
· Siêu âm các cơ quan nhỏ.
· Niệu khoa.
· Siêu âm mạch máu.
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	Máy siêu âm màu tổng quát 03 đầu dò
	1. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
· Điện áp 220-240V, 50Hz.
· Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:
· Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
· Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%
· Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu
2. Yêu cầu về cấu hình
· Máy chính: 01 cái
· Màn hình hiển thị: 01 cái
· Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái
· Đầu dò Convex: 01 cái
· Đầu dò Linear: 01 cái
· Đầu dò Phụ khoa: 01 cái
· Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo: 
· Ổ đĩa DVD: 01 cái
· Bộ móc treo đầu dò: 01 bộ
· Pin tích hợp trong máy: 01 bộ
· Dây nguồn: 01 cái
· Phần mềm tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương): 01 bộ
· Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh.
· Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô.
· Phần mềm tạo ảnh thích ứng, giảm nhiễu lốm đốm, giảm nhiễu trường gần.
· Phần mềm tạo ảnh phức hợp không gian
· Phần mềm siêu âm các cấu trúc vi mạch và dòng máu chậm.
· Phần mềm hiển thị cấu trúc mạch máu dạng 3D.
· Phần mềm DICOM hỗ trợ kết nối HIS/PACS.
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
3. Chỉ tiêu kỹ thuật
· Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 38 cm
· Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 600 hình/ giây.
· Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch, độ phân giải ≥ 1920 x 1080, xoay nhiều hướng khác nhau.
· Màn hình điều khiển: cảm ứng ≥ 10 inch
· Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 3.
· Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500 Gb.
· Cổng kết nối:  USB, Video, Audio.
· Lưu trữ thông qua hệ thống mạng bệnh viện theo tiêu chuẩn DICOM.
Đầu dò Convex: 
· Dải tần: ≤2 - ≥8 MHz
· Trường nhìn: ≥ 55 độ.
· Số lượng chấn tử: ≥ 128. 
Đầu dò Linear: 
· Dải tần: ≤5 - ≥12 MHz 
· Trường nhìn: ≥ 38 mm.
· Số lượng chấn tử: ≥ 160.  
Đầu dò phụ khoa:
· Dải tần: ≤3 - ≥9 MHz 
· Trường nhìn: ≥ 128 độ. 
· Số lượng chấn tử: ≥ 128.
Chế độ hoạt động: 
· B Mode.
· M Mode.
· Doppler màu. 
· Doppler phổ.
· Doppler năng lượng.
Chế độ hiển thị hình ảnh: 
· Mode màn hình đơn/ chia đôi màn hình/ chia 4 màn hình.
· Mode chia đôi động.
· Mode duplex.
· Mode triplex.
· Ảnh hình thang.
· Phóng ảnh.
Ứng dụng siêu âm, tối thiểu bao gồm:
· Siêu âm bụng tổng quát. 
· Phụ khoa.
· Cơ xương.
· Sản khoa.
· Nhi khoa.
· Siêu âm các cơ quan nhỏ.
· Niệu khoa.
· Siêu âm mạch máu.
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	Máy siêu âm tim 3 đầu dò
	1. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
· Điện áp 220-240V, 50Hz.
· Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:
· Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
· Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%
· Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu
2. Yêu cầu về cấu hình
· Máy chính: 01 cái
· Đầu dò Linear: 01 cái
· Đầu dò tim người lớn: 01 cái
· Đầu dò tim trẻ em: 01 cái
· Dây nguồn: 01 cái 
· Gel siêu âm: 05 lít 
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ
3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu 
· Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 38 cm
· Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 600 hình/ giây.
· Màn hình hiển thị: ≥ 21 inch, độ phân giải ≥ 1920 x 1080, xoay nhiều hướng khác nhau.
· Màn hình điều khiển: cảm ứng ≥ 10 inch
· Số cổng kết nối đầu dò: ≥ 3.
· Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500 Gb.
· Cổng kết nối:  USB, Video, Audio.
· Lưu trữ thông qua hệ thống mạng bệnh viện theo tiêu chuẩn DICOM.
· Các chế độ hoạt động tối thiểu: 
· Chế độ B-mode
· Chế độ M-mode
· Doppler phổ
· Doppler xung
· Doppler liên tục CW
· Chế độ Doppler màu
· Chế độ dòng màu
· Chế độ Doppler năng lượng
· Chế độ Doppler màu năng lượng độ phân giải cao
· Chế độ Doppler 2 cổng (Dual Gate Doppler)
· Chế độ Doppler mô
· Đo lường và phân tích:
· Các phép đo cơ bản: Chế độ B-mode (: Khoảng cách, Dist-trace, Diện tích / chu vi, Thể tích, Góc hông J, Biểu đồ, Góc, B.Index), Chế độ Doppler: (D.VEL, ACCEL, RI, Time, P1 / 2T, Nhịp tim, D.Caliper, D.Index (Caliper), D.Index (Trace), Mean.VEL., PI, D.Trace, Steno Flow, Dòng chảy ngược, Doppler thời gian thực)
· Các phép đo tim mạch: Các phép đo thể tích LV, các phép đo diện tích van (AVA, MVA), LA/AO, Tỉ lệ, đo thể tích tâm thất phải, LA/RA,  đo thể tích, các phép đo FAC, các phép đo IVC (tĩnh mạch chủ dưới), TAPSE, LVOT, RVOT, dòng chảy ngược (AR, PR, MR, TR), Dòng chảy hẹp (AS, PS, MS, TS) + PISA
· Các phép đo mạch máu: Đo lưu lượng máu (CCA (động mạch cảnh chung), ICA (động mạch cảnh trong), ECA (động mạch cảnh ngoài), BIFUR (Phân nhánh động mạch cảnh), VERT (động mạch đốt sống)), tỷ lệ hẹp, Đo động mạch và tĩnh mạch chi (lưu lượng động mạch chi dưới và chi trên, lưu lượng tĩnh mạch chi dưới và chi trên)
· Đầu dò Linear:
· Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 12 MHz.
· Trường nhìn: ≥ 38mm
· Có khả năng hướng dẫn sinh thiết 
· Đầu dò Tim người lớn: 
· Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz.
· Góc quét: ≥ 90 độ
· Số lượng chấn tử: ≥ 64
·   Đầu dò Tim trẻ em: 
· Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 9 MHz.
· Góc quét: ≥ 90 độ
· Số lượng chấn tử:  ≥64
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Ghi chú: Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.
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